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Tóm tắt 

Nghiên cứu nhằm mục đích tổng quan về ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh 

giá các mô hình lai tạo giống lợn. Cụ thể chúng tôi tổng quan về gen GH (grow 

hormon) ở lợn và mối liên quan của gen GH đến khả năng sinh trưởng ở lợn. Hormon 

tăng trưởng (GH), một loại hormone polypeptide chuỗi đơn do tuyến yên tiết ra từ động 

vật, đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình tăng trưởng và chuyển hóa của cơ thể 

bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa carbohydrate, lipid và protein. Ở lợn, gen 

GH được định vị trong nhiễm sắc thể số 12, với tổng số chiều dài phiên mã là 1,7kb, 

chứa khoảng 2231bp. Chỉ thị gen CAST (capastatin) liên quan đến chất lượng thịt ở 

lợn. Ở lợn, gen CAST định vị trên nhiễm sắc thể số 2, có chiều dài khoảng 160kb. Đa 

hình gen CAST ảnh hưởng đến chất lượng thịt và năng suất quầy thịt. Gen chỉ thị FUT1 

liên quan đến khả năng miễn dịch ở lợn. Ở lợn, gen Alpha-1-fucosyltransferase (FUT1) 

định vị trên nhiễm sắc thể 6q11, với tổng chiều dài phiên mã 3315bp. Gen FUT1 có thể 

điều chỉnh hệ thống chuyển hóa huyết tương và một số chất chuyển hóa huyết tương cụ 

thể liên quan đến chuyển hóa vi khuẩn đường ruột (axit hippuric, oxindole, betaine). 

Từ khoá: chỉ thị phân tử, đa hình gen, lai tạo giống lợn  

Abstract 

SITUATION OF RESEARCH ON APPLYING COMPONENTS 

INSTRUCTIONS IN ASSESSMENT OF PIG BREEDING MODELS 

The study aims to overview the application of molecular markers in the evaluation 

of pig breeding models. Specifically, we reviewed the GH (grow hormone) gene in pigs 

and the relation of the GH gene to growth in pigs. Growth hormone (GH), a single-

chain polypeptide hormone secreted by the pituitary gland from animals, plays an 

integral role in the growth and metabolism of the body by regulating carbohydrate, 

lipid metabolism. and protein. In pigs, the GH gene is located in chromosome 12, with a 

total transcription length of 1.7kb, containing approximately 2231bp. CAST gene 

marker (capastatin) is implicated in meat quality in pigs. In pigs, the CAST gene is 

located on chromosome 2, about 160kb in length. CAST gene polymorphism affects 

meat quality and bar performance. The FUT1 indicator gene has been implicated in pig 

immunity. In pigs, the alpha-1-fucosyltransferase (FUT1) gene is located on 
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chromosome 6q11, with a total transcription length of 3315bp. The FUT1 gene can 

modulate the plasma metabolic system and specific plasma metabolites involved in 

intestinal microbial metabolism (hippuric acid, oxindole, betaine). 

 

1. Đặt vấn đề 

Chỉ thị di truyền hoặc chỉ thị phân tử hay chỉ thị AND (Genetic Marker hoặc 

Molecular Marker hay AND marker) là một gen hoặc trình tự AND tại một vị trí đã biết 

trên một nhiễm sắc thể được sử dụng để xác định cho các cá thể hoặc loài vật nuôi. Chỉ 

thị di truyền có thể là một trình tự AND ngắn, chẳng hạn một trình tự xung quanh một 

đa hình nucleotide đơn hoặc một trình tự dài như là minisatellite). Việc chọn giống dựa 

trên kiểu gen với sự hỗ trợ của gen marker (marker assisted selection – MAS) đã mang 

lại nhiều lợi ích như làm tăng tính chính xác của chọn lọc thông qua các thông tin liên 

quan trực tiếp tới kiểu gen, rút ngắn thời gian chọn giống, thu hẹp khoảng cách giữa thế 

hệ bằng cách chọn lọc sơ bộ các tính trạng khi vật nuôi đang còn trẻ thông qua kiểu gen; 

cho phép kiểm tra tính trạng không phụ thuộc vào giới tính hay tuổi tác vật nuôi; tăng 

độ chính xác khi chọn lọc trên những tính trạng khó; giảm quần thể kiểm định, hậu bị 

do chọn lọc ngay chính kiểu gen.  

Trong chọn giống vật nuôi với sự hỗ trợ của chỉ thị di truyền, chỉ một số lượng 

nhỏ các chỉ thị di truyền quan trọng được sử dụng. Nhưng với chọn giống vật nuôi theo 

bộ gen, ảnh hưởng của tất cả các đa hình nucleotide đơn (Single Nucleotid 

Polymorsphim, SNP) được ước tính đồng thời cho dù có đến hàng chục nghìn gen ảnh 

hưởng đến một tính trạng phân bố ở khắp mọi nhiễm sắc thể trong bộ gen. Do đó, với 

giả định rằng tất cả các đa hình nucleotide đơn chỉ tác động ở mức xấp xỉ có ý nghĩa, 

chúng ta nên chuyển hướng từ việc kiểm tra chỉ thị di truyền này có ý nghĩa hay không 

sang ước tính ảnh hưởng của tất cả các chỉ thị di truyền (Meuwinssen và cs., 2016).  

Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi tiến hành tìm hiểu về “Tình hình nghiên cứu 

ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh giá các mô hình lai tạo giống lợn” 

 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

Chương trình chọn lọc cổ điển thường chỉ dựa vào các quan sát kiểu hình, tuy 

nhiên biện pháp này tỏ ra không hiệu quả trong một số trường hợp gen biểu hiện muộn 

hoặc chỉ biểu hiện trong một giới tính (gen liên kết giới tính). Trong trường hợp này 

chọn lọc kiểu gen hiệu quả hơn, có thể sử dụng sớm ở vật nuôi và cho kết quả sớm hơn 

khi môi trường thay đổi. 

Những tiến bộ của di truyền ứng dụng được dùng để chọn lọc các tính trạng số 

lượng ở vật nuôi dựa trên kiểu hình hay ước lượng các giá trị giống (Estimated 

Breeding Value – EBV) được thu nhận từ kiểu hình, mà trước đó không biết được 

những gen hay kiểu gen nào ảnh hưởng lên tính trạng. Việc ứng dụng Công nghệ Sinh 

học trong lĩnh vực di truyền phân tử cho phép nghiên cứu cá thể ở mức độ DNA, chọn 

lọc trực tiếp các gen ảnh hưởng đến tính trạng quan tâm, hoặc số lượng các locus gen 
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(Quantitative Trait Locus – QTL) quy định tính trạng hoặc chọn lọc các marker di 

truyền liên kết với QTL. Việc tìm ra các gen/QTL có nhiều lợi ích trong chương trình 

chọn lọc giống vật nuôi, cụ thể như: Làm tăng tính chính xác của chọn lọc thông qua 

các thông tin liên quan trực tiếp tới kiểu gen; thiết lập bản đồ gen và sự đa hình di 

truyền các tính trạng; thu hẹp khoảng cách giữa thế hệ bằng cách chọn lọc các tính trạng 

khi các vật nuôi còn trẻ bởi gen/QTL cho phép kiểm tra tính trạng không phụ thuộc vào 

giới tính hay tuổi tác vật nuôi; tăng độ chính xác khi chọn lọc trên những tính trạng khó 

như: Sinh sản, chất lượng thịt, sức đề kháng bệnh,… 

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, các nước khối EU đã bắt đầu tiến hành 

chương trình nghiên cứu genome của heo (PigMap), sau đó là các chương trình nghiên 

cứu bộ gen heo của Mỹ, Úc, Trung Quốc,… Mục đích của các chương trình này là 

nhằm tìm ra các chỉ thị di truyền phân tử phục vụ cho các chương trình chọn tạo giống 

được nhanh và chính xác hơn. Ngày nay việc đánh giá di truyền kết hợp kiểu hình và 

các dữ liệu kiểu gen trong các phương pháp thống kê được dùng để ước tính giá trị 

giống vật nuôi. Hiện nay phương pháp chọn lọc có hỗ trợ của marker (MAS – Marker 

Assisted Selection) và phương pháp chọn lọc có sự hỗ trợ của gen (GAS – 

Gene/Genotypic Assisted Selection) được sử dụng trong việc chọn giống lợn. Các biện 

pháp Sinh học phân tử được áp dụng trong việc xác định QTL hay kiểu gen là: RFLD, 

AFLP, RAPD,… Tuy nhiên, phần lớn các tính trạng quan tâm đều là tính trạng số 

lượng, nghĩa là bị ảnh hưởng bởi nhiều QTL hay nhiều gen khác nhau nằm rải rác trên 

các nhiễm sắc thể của toàn bộ bộ gen. Vì vậy, nếu chỉ tập trung vào một hay vài gen liên 

quan đến một tính trạng quan tâm (như MAS hay GAS), công tác đánh giá ảnh hưởng 

của kiểu gen lên tính trạng sẽ chưa chính xác hoàn toàn, giá trị giống ước lượng sẽ chưa 

đạt giá trị cao. Do đó, các nhà khoa học đã phát triển một hệ thống kiểm tra bộ gen của 

một cá thể bằng cách xác định nhanh và cùng một lúc tất cả các điểm thông tin di truyền 

có liên quan đến tính trạng quan tâm, mỗi điểm thông tin di truyền này được gọi là 

SNPs (single nucleotide polymorphism).  

2.1. Chỉ thị gen GH (Growth hormone) liên quan đến khả năng sinh trưởng ở 

lợn  

Sinh trưởng là quá trình tăng lên về khối lượng, kích thước, thể tích của cơ thể 

theo từng giai đoạn khác nhau, ở mỗi giai đoạn khác nhau con vật có thể sinh trưởng 

nhanh hay chậm khác nhau phù hợp với quy luật phát triển ở mỗi giống. Mức độ tăng 

trưởng của giống được thể hiện ở sinh trưởng tích lũy và sinh trưởng tuyệt đối. Các yếu 

tố ảnh hưởng lên quá trình sinh trưởng ở vật nuôi bao gồm yếu tố di truyền, chế độ nuôi 

dưỡng và tác động của môi trường,… Các gen ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vật 

nuôi đã được xác định như: GHRH (growth hormone releasing hormone), IGF1 (insulin 

– like growth factor 1), PIT1 (pituitary – specific transcription factor 1), GHRHR 

(growth hormone releasing hormone receptor), GHR (growth hormone receptor), GH 

(growth hormone) (Nguyễn Thị Diệu Thuý và cs., 2004).  

Hormon tăng trưởng (GH), một loại hormone polypeptide chuỗi đơn do tuyến yên 

tiết ra từ động vật, đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình tăng trưởng và chuyển 
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hóa của cơ thể bằng cách điều chỉnh quá trình chuyển hóa carbohydrate, lipid và protein 

(Yakar và cs., 2016). Là hormone chính của trục tăng trưởng, GH có vai trò quan trọng 

trong việc điều chỉnh sự tăng trưởng và phát triển của động vật (Zeng, 2014). 

Ở lợn, gen GH được định vị trong nhiễm sắc thể số 12, với tổng số chiều dài phiên 

mã là 1,7kb, chứa khoảng 2231bp (Vize và cs., 1987). Đa hình phân tử trong gen GH ảnh 

hưởng đến các đặc điểm liên quan đến chất lượng thịt (Schellander và cs., 1994). Đa hình 

của gen GH có liên quan đến đặc điểm thành phần và thân thịt ở các giống lợn khác nhau 

(Franco và cs., 2005). Kiểu gen GH có liên quan đến một số tính trạng kinh tế như độ dày 

mỡ lưng, tỷ lệ nạc. Năm 2000, Cheng và cộng sự xác nhận khả năng sinh trưởng của lợn 

có tương quan với kiểu gen GH (Cheng và cs., 2000). Wang và cộng sự (2003) cho thấy 

mối liên quan của đa hình gen GH/ApaI với hàm lượng thịt thân thịt ở lợn Yorkshire. 

Nguyễn Thị Diệu Thuý và cộng sự (2004) khẳng định khả năng sinh trưởng ở giống lợn 

Móng Cái có tương quan với kiểu gen GH. Pierzchała và cộng sự (2004) nghiên cứu hai 

vị trí đa hình nucleotide đơn trong gen GH, họ đã tìm thấy kiểu gen GH/MspI và 

GH/HaeII liên quan đáng kể đến trọng lượng của lợn, sự khác biệt đáng kể giữa các kiểu 

gen GH/MspIn đã được tìm thấy có nghĩa là độ dày mỡ lưng và mỡ giắt. Franco và cộng 

sự (2005) chỉ ra ý nghĩa sự liên kết của các biến thể gen GH khác nhau với thân thịt ở các 

giống lợn khác nhau. GH đóng một vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự phát triển 

của mô và trao đổi chất ở động vật. Gen GH ảnh hưởng đến các đặc điểm về tăng trưởng, 

tỷ lệ nạc và sản xuất sữa (Jing, 2006). GH là một trong những gen đầu tiên được sử dụng 

như một gen ứng cử viên chức năng liên quan đến tăng trưởng và các đặc điểm của thân 

thịt (Thomas và cs., 2007). 

2.2. Chỉ thị gen CAST liên quan đến chất lượng thịt ở lợn 

Calpastatin (CAST) lần đầu tiên được xác định vào năm 1978 và được phân bố 

rộng rãi trong các tế bào cơ (Nishiura và cs., 1978; Waxman và cs., 1978). CAST là một 

chất ức chế nội sinh kiểm soát các hoạt động của calpains với việc bổ sung Ca2+ (Kwak 

và cs., 1993). Ở lợn, gen CAST định vị trên nhiễm sắc thể số 2, có chiều dài khoảng 160 

kb (Ernst và cs., 1998). Calpain và calpastatin hoạt động rất cần thiết cho sự tăng sinh tế 

bào và sự phát triển của cơ xương (Goll và cs., 2003). Hoạt động của calpastatin không 

chỉ liên quan đến tốc độ thay đổi cơ bắp của protein, mà còn liên quan với cường độ 

tăng trưởng cơ bắp (Kocwin – Podsiadla và cs., 2003).  

Gen CAST có ảnh hưởng đến chất lượng thịt (Stearns và cs., 2005; Meyers và cs., 

2008). Đa hình gen CAST ảnh hưởng đến chất lượng thịt và năng suất quầy thịt 

(Ciobanu và cs., 2004; Meyers – Beever, 2008; Lindholm – Perry và cs., 2009; Škrlep 

và cs., 2010). Gen CAST ảnh hưởng đến độ dai của thịt (Cafe và cs., 2010; Gandolfi và 

cs., 2011), gen CAST ảnh hưởng đến độ mềm của thịt (Casas và cs., 2006). Gen 

CAST/RsaI ảnh hưởng đến tỷ lệ thành phần thân thịt, tỷ lệ thịt nạc và độ béo (Kocwin–

Podsiadla và cs., 2004). Gen CAST ảnh hưởng đến tiềm năng glycolytic của cơ bắp, ảnh 

hưởng đến độ pH, EC (độ dẫn điện), năng suất thịt và hàm lượng protein (Krzecio et al., 

2008). Gen CAST ảnh hưởng đến hương vị, độ pH và màu sắc của thịt (Sieczkowska và 

cs., 2010; Skrlep và cs., 2010); ảnh hưởng đến độ rỉ dịch và mất nước sau chế biến 
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(Gandolfi và cs., 2011; Ciobanu và cs., 2004). Gen CAST ảnh hưởng đến tỷ lệ nạc ở thịt 

lợn, gen CAST ảnh hưởng đến mức tăng trung bình hàng ngày ở lợn (Urbanski và cs., 

2015). CAST là một trong những gen ảnh hưởng đến các tế bào cơ và chất ức chế đặc 

hiệu của enzyme calpain (Choi và cs., 2016). Gen CASTcó liên quan đến sự độ mềm 

của thịt, pH, màu sắc và đặc điểm mất nước sau chế biến và bảo quản ở thịt lợn. (Davoli 

và cs., 2017; Zhang và cs., 2018). Gen CAST ảnh hưởng đến độ béo và hàm lượng thịt 

nạc ở lợn. (Karel Vehovský và cs., 2019). 

2.3. Gen chỉ thị FUT1 liên quan đến khả năng miễn dịch ở lợn 

Ở lợn, gen Alpha–1–fucosyltransferase (FUT1) định vị trên nhiễm sắc thể 6q11, 

với tổng chiều dài phiên mã 3315bp. Gen FUT1 là một gen ứng cử viên có thể kiểm 

soát sự bám dính vào thụ thể ETEC F18 (Vogeli và cs., 1997). Sự biến đổi của gen 

FUT1 trên locus M307 có mối tương quan với khả năng kháng ETEC F18, và đã đạt 

được thành công đề kháng với ETEC F18 (Meijerink và cs., 1997). Do đó, thông qua 

lựa chọn hỗ trợ đánh dấu (MAS), gen FUT1 đã được coi là gen ứng cử viên chống 

ETEC F18 để thực hiện nhân giống kháng bệnh (Meijerink và cs., 1997; Bao và cs., 

2011). FUT1 có vai trò trong việc điều chỉnh sức đề kháng của lợn đối với ETEC F18 

(Chaohui Dai và cs., 2017). Gen FUT1 có thể điều chỉnh hệ thống chuyển hóa huyết 

tương và một số chất chuyển hóa huyết tương cụ thể liên quan đến chuyển hóa vi khuẩn 

đường ruột (axit hippuric, oxindole, betaine) (Poulsen và cs., 2018).  

 

3. Kết luận  

Việc xác định các vị trí nucleotide (kiểu gen – genotype) làm cơ sở khoa học để 

tìm sự liên quan giữa kiểu gen với tính trạng quan tâm. Từ đó giúp quyết định kiểu gen 

nào có lợi cho công tác chọn giống lợn. Từ kiểu gen có lợi cho công tác chọn giống có 

thể tiến hành quyết định chọn giống sớm hơn, giúp: giảm quần thể đưa vào đánh giá, 

chọn lọc; giảm chi phí chọn giống; tăng độ chính xác của công tác chọn giống; tăng 

cường hiệu quả chọn giống. Do đó, việc ứng dụng các chỉ thị phân tử trong đánh giá các 

mô hình lai tạo giống lợn là hiệu quả và cần thiết. 
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